
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NVY 
V/v thông báo danh sách các 

trường hợp ngoài tỉnh áp dụng biện 

pháp cách ly y tế tại tỉnh Lào Cai 

Lào Cai, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh: Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Giang, 

Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Lai Châu, 

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Huế, Khánh Hòa, 

Bình Thuận, Bình Định, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang, 

Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh. 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/09/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp 

dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) tại tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-BCĐ ngày 05/3/2020 của Trưởng ban chỉ 

đạo phòng chống dịch bệnh do virus Corona tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt danh 

sách các trường hợp phải bị áp dụng biện pháp cách ly y tế; 

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-BCĐ ngày 06/3/2020 của Trưởng ban chỉ 

đạo phòng chống dịch bệnh do virus Corona tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt danh 

sách các trường hợp phải bị áp dụng biện pháp cách ly y tế; 

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-BCĐ ngày 07/3/2020 của Trưởng ban chỉ 

đạo phòng chống dịch bệnh do virus Corona tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt danh 

sách các trường hợp phải bị áp dụng biện pháp cách ly y tế; 

Sở Y tế Lào Cai phối hợp với các ban ngành liên quan thực hiện các biện 

pháp cách ly y tế người từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào 

Cai từ ngày 05/3/2020 đến ngày 07/3/2020 cụ thể: 

- Số người ngoài tỉnh phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế ngày 

05/3/2020 là 09 người (Chi tiết tại phụ lục kèm theo); 

Số người ngoài tỉnh phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế ngày 

06/3/2020 là 12 người (Chi tiết tại phụ lục kèm theo); 

Số người ngoài tỉnh phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế ngày 

07/3/2020 là 08 người (Chi tiết tại phụ lục kèm theo); 



- Địa điểm cách ly: Trường Quân sự tỉnh Lào Cai, km19 Quốc lộ 70 (thuộc 

thôn Tòng Già, Thị Trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai);  

- Lý do cách ly: Đi về từ vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus Corona; 

- Thời gian thực hiện cách ly: 14 ngày kể từ ngày có quyết định cách ly;  

- Trong thời gian áp dụng quyết định quyết định cách ly y tế các cá nhân 

được hưởng chế độ ăn, ở và không được tiếp xúc trực tiếp với người thân hoặc ra 

khỏi khu vực cách ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

theo quy định. 

 Sở Y tế Lào Cai thông báo tới Sở Y tế các tỉnh có người đang bị cách ly 

tại Lào Cai để báo cáo với UBND tỉnh biết, thông báo tới gia đình người đang bị 

cách ly./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: Vt, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Bích Vân 

  



Phụ lục 

Danh sách các trường hợp ngoài tỉnh áp dụng biện pháp cách ly y tế  

tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai từ ngày 05/3/2020 đến ngày 07/3/2020 

(Ban hành kèm theo Công văn số      /SYT-NVY ngày      tháng 3 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Lào Cai) 

 

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ  

Nam Nữ 

Các trường hợp vào ngày 05/3/2020 (09 người) 

1 Đặng Anh Tú 1987   Thôn 11 - Cẩm Quan - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 

2 Nguyễn Bồ Kinh Luân 1967   Trâm Và 1 - Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh 

3 Hồ Chí Nhã 1978   Vạn Ninh 1 - Mỹ Tài - Phù Mỹ - Bình Định 

4 Lê Văn Huy 1983   Thôn Gắn - Đông Phú - Lục Nam - Bắc Giang 

5 Võ Hoàng Giang 1990   Vạn Phước - Mỹ Hiệp - Phù Mỹ - Bình Định 

6 Nguyễn Văn Hóa 1987   An Thường - P.Phổ Hòa - TX.Đức Phổ - Quảng Ngãi 

7 Bùi Ngọc Khoan 1978   Xóm 3 - Vũ Sơn - Kiến Xương - Thái Bình 

8 Phạm Xuân Toàn 1990   Trung Quý - Thượng Hiền - Kiến Xương - Thái Bình 

9 Nguyễn Thanh Thùy 1981   Tân Sơn - Châu Pha - TX.Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu 

Các trường hợp vào ngày 06/3/2020 (12 người) 

1 Sùng A Giáo 1970   Nong Quại - Ta Gia - Than Uyên - Lai Châu 

2 Mùa Thị Máy   1966 Nong Quại - Ta Gia - Than Uyên - Lai Châu 

3 Võ Lưu Viễn 1979   Khu 3 - TT. Gia Ray - Xuân Lộc - Đồng Nai 

4 Tô Văn Vương 1989   Thọ Lộc - Đồng Lợi - Triệu Sơn - Thanh Hóa 

5 Mai Chí Tài 1991   Vĩnh Phú - Suối Tân - Cam Lâm - Khánh Hòa 

6 Nguyễn Quang Sơn 1989   Ngọc Lộ - Tân Việt - Thanh Hà - Hải Dương 

7 Đỗ Viết Khoa 1983   Phú Thành - TT.Phú Long - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 



8 Võ Hồng Sơn 1986   Tổ 2 - KV1 - P.Thủy Xuân - TP.Huế - Thừa Thiên Huế 

9 Nguyễn Thành Chiến 1986   Xóm 8 - Trần Phú - Nguyên Xá - Đông Hưng - Thái Bình 

10 Nguyễn Ngọc Thái 1979   Quán Thẻ 3- Phước Minh - Thuận Nam - Ninh Thuận 

11 Lồ Thị Chiên   1999 Tân Phương - Tam Quang - Tương Dương - Nghệ An 

12 Lê Thị Ngân     Số nhà 08 - Ngõ 46 - Lạc Viên - Ngô Quyền - Hải Phòng 

Các trường hợp vào ngày 07/3/2020 (08 người) 

1 Sùng Thị Mỷ   1975 Thôn Trung - Sủng Trà - Mèo Vạc - Hà Giang 

2 Hầu Thị Chúa   2003 Thôn Trung - Sủng Trà - Mèo Vạc - Hà Giang 

3 Nguyễn Viết Long 1983   Xóm Chùa - Hà Châu - Phú Bình - Thái Nguyên 

4 Trịnh Văn Đông 1988   Cao Trung - Vân Du - Ân Thi - Hưng Yên 

5 Phan Đức Hiệp 1986   Phú Long - Khánh Phú - Yên Khánh - Ninh Bình 

6 Phạm Văn Nam     Tổ 14 Ấp 3 - Thanh Sơn - Định Quán - Đồng Nai 

7 Đặng Công Chánh 1981   Hòa Thạch - Bình Tân - Gò Công Tây - Tiền Giang 

8 Đặng Quốc Tài 1985   Ấp Đình - Tân Phú Trung - Củ Chi - Hồ Chí Minh 
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